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I Mi ền Đông Nam bộ và Phụ cận 
1 TP. Hồ Chí Minh 

1 
Lương Gia Quán/ đặc sản 
heo tộc/dê thượng Tây 
Nguyên   x x       08.4026.193 Nhận 

đặt tiệc 

  
82 Nguyễn Tuyển, P.Bình 
Trưng Tây, Q.2         

2 Hotel Duy Phúc        
x 

    
08.3830.2317   

  
  349 An Dương Vương, 

P.3, Quận 5           

3 
Lotus Hotel   

x x x 
    

08.3920.1862 
/ 3920.0918 Bar 369B Nguyễn Trãi, P. 

Nguyễn Cư Trinh, Quận 1   
    

4 

Khách sạn - Nhà hàng - 
Du lịch Rạng Đông   x x x     08.3839.8264 

  
  81- 83 CMT8, P.Bến 

Thành, Quận 1       

5 

Hà Nội Quán/Các món ăn 
hương vị miền Bắc 

x x x       08.3930.3727 
  
  

105A Trương Định, P.6, 
Quận 3       

6 
Quán ăn Vạn Hương   

x x 
      

08.3923.7350   
  

167 Nguyễn Văn Cừ, Quận 
5         

7 

Khu DL Suối Tiên   
x x 

      
08.3896.0260 
/ 3896.4704 Du lịch Ấp Tân Nhơn, Xa lộ Hà 

Nội, P.Tân Phú, Q.9         

8 

Khu DL Sinh thái Cần 
Giờ   

x x 
      08.3874.3336 

/ 3874.3333 Du lịch Đường Thạnh Thới, xã 
Long Hoà, Cần Giờ   

  
    

9 

Công viên văn hoá Đầm 
Sen             

08.3963.4963 
/ 3858.7826 Du lịch 3 Hoà Bình, P3, Q.11 
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10 

Khu DL Sinh thái Bình 
Quới 1 

x x x   x   08.5565.891 Du lịch 
1147 Bình Quới, P.28, 
Q.Bình Thạnh   

11 

Làng ẩm thực Vườn 
xưa/đặc sản hương vị 
đồng quê 

  

x x       08.3899.1795 
/ 3512.9996 

  
  

32 Đường D5, P.25, 
Q.Bình Thạnh         

12 

Lẩu dê Cường Tầu 

  x x 

      

08.3848.5078 
/ 3751.6913 

Nhận 
đặt tiệc 

A15 - A17 Bạch Đằng, 
P.2, Q.Tân Bình  
247 - 249 Vành Đai Trong, 
Bình Trị Đông B, Q. Bình 
Tân.       

13 

Khu DL Sinh thái Bình 
Quới 2 

x x x x 
    

08.3556.6058 

Có hồ 
bơi,  

Cuối đường Bình Quới, 
P.28, Q.Bình Thạnh     

sân 
tennis 

14 
Khu DL Tân Cảng 

x x x x 
    

08.3899.1120 
Có sân 
quần 
vợt 

A100 Ung Văn Khiêm, 
P.25, Q.Bình Thạnh     

15 
Khu DL Văn Thánh 

x x x 
      08.3512.3025 Có 

Phòng 
họp 

48/10 Điện Biên Phủ, P.22, 
Q.Bình Thạnh       

/ 3512. 3026 

16 

Tàu Nhà hàng Sài Gòn     
x 

      
08.3827.7071 

Có 
Buffet  
 vào CN 

Cổng số 3, Bến Bạch 
Đằng, Nguyễn Huệ, Q.1           

17 
Quán Gà vườn Vợ Thằng 
Đậu     x       08.3930.3864   

  50 Võ Văn Tần, P.6, Q. 3           

18 

Thanh Trà 
Restaurant/Các món ăn 
Hoa - Việt - Hải sàn 

  
x x       08.3923.9012 

Nhận 
đặt tiệc 

12 Nguyễn Trãi, P.3, Q.5         

19 
Khách sạn Cửu Long       

x 
    

08.3920.0339   
  97A Nguyễn Cư Trinh,Q.1           
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20 
Nhà hàng Tiệc cưới - Nhà 
hàng Bia tươi Đức   

x x       
08.3925.6163 
/ 3925.6164   

  01 Phạm Viết Chánh, Q.1         
21 Sài Gòn Hotel       

x     08.3829.9734   
    41- 47 Đông Du, Q.1            / 3824.4982 

2 Ninh Thuận 

1 
Bồ Câu Quán 

x x x 
        

Nhận 
đặt tiệc 144 Trần Phú, P.Phủ Hà, 

Tp.Phan Rang       
  

2 

Nhà khách Tỉnh Ninh 
Thuận         

x 
  068.3823.991 

/ 3822.434   
  

01 Phạm Hồng Thái, 
Tp.Phan Rang           

3 
Nhà hàng Phương Nam 

x x x 
        

  
  

279 Ngô Gia Tự, TP.Phan 
Rang       

  

3 Bình Thuận 

1 

Quán nhậu bình dân Bên 
Bờ Sông/Các món ăn hải 
sản     x       062.240.595 

  
  

Đường Phạm Văn Đồng, 
Khu Bờ Kè, Phan Thiết           

2 

Quán Trọng Tâm/Các 
món ăn hải sản tươi sống 
Mũi điện, Khe Gà, Hàm 
Thuận Nam 

  
  

  
  

x 
  
  

  
  

  
  

062.3682.023 
  
  

3 
Khách sạn Bình Minh 
Đường Lê Lợi, Phan Thiết 

x x x x     062.3823.344   
      

4 

Quán nhậu Hải sản 
Thuận Phát/Các món ăn 
hải sản 
Bờ kè Phan Thiết (Đường 
Phạm Văn Đồng) 

  
x x 

      
062.3825.270 Nhận 

đặt tiệc 

        
4 Bình Dương 

1 

Phương Nam Resort/Hội 
nghị/Karaoke/Hồ bơi/ 
Tennis/Câu cá/Chèo 
thuyền 

  x x x     0650.3785.888 
/ 3785.777 

        



             Viện Quy hoạch Thủy lợi miền Nam 

Trang 4 

DANH MỤC CÁC ĐỊA DANH CÓ CÁC LOẠI HÌNH D ỊCH VỤ  
PHỤC VỤ CÔNG TÁC THUỘC PHẠM VI HO ẠT ĐỘNG CỦA VIỆN 

TT 

 

Tên địa phương 
 
 
 
                            Địa danh 

Quán ăn 
Nhà 
nghỉ 

Dịch 
vụ  

khác 
Điện thoại  Ghi chú 

S
á

ng
  

T
rư

a
  

T
ối

 

K
h.

 s
ạn

 

N
hà

 n
g

hỉ
 

2 

Nhà hàng Lộc Dung/Cơm 
Việt Nam, các món ăn đặc 
sản đồng quê 
Thị trấn Dầu Tiếng, H. 
Dầu Tiếng, Bình Dương 

x x x 
      0650.3561.200 

/3561.126 
0913.688.202 

Nhận 
đặt tiệc 
liên 
hoan 
  

      

      
5 Bình Phước 

1 
Khách sạn Hùng Vương 
Đường Hùng Vương, 
P.Tân Định, Đồng Xoài 

      
x 

    0651.885.757 
/ 

0919.164.963 
  
            

6 Đồng Nai 
    

  
  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
    

7 Vũng Tàu 

1 
Moltel Minh Đào 
01 Phó Đức Chính, 
P.Thắng Tam, Vũng Tàu 

        
x 

  
064.3524.470   

            

2 
Hotel Giang Nam 
1A Phó Đức Chính, 
P.Thắng Tam, Vũng Tàu 

  
  

  
  

  
  

x   
  

  
  

064.3521.291   
  

3 

Phở Quyền/Phở bò/Miến 
gà 
16 Thống Nhất, P.1, 
Tp.Vũng Tàu 

x x x 

      

064.3810.013   
        

4 
Tiệm cơm Lăng Ký 
173 Lý Tự Trọng, P.1, 
Tp.Vũng Tàu 

  

x x 

      

064.3856.807 
  
          

5 

Nhà hàng Hai Phụng/các 
món ăn tươi sống miền 
biển / 
bê thui 7 món/cơm phần - 
cơm dĩa 
8 Hai Bà Trưng, P.Hiệp 
Phước, TX. Bà Rịa 

x x x 

      

064.3825.759 
  
  
  

      

      

6 
Khách sạn Sơn Thịnh 
257 Lê Hồng Phong, P.8, 
Tp.Vũng Tàu 

      
x 

    
064.3523.492   
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8 Tây Ninh 

1 

Quán ăn Gia đình Cây 
Sung/ Các món ăn đặc sản 
bình dân 
Ấp 4, Xã Bàu Đồn, Gò 
Dầu 

  
x x 

      
066.3538.181/ 

  
          

0908.964.677 

2 

Quán ăn sân vườn Hảo 
Hảo/ Các món ăn đặc sản 
bình dân 
45 Nguyễn Thái Học, 
KP.3, P.3, TX Tây Ninh 

  
x x 

      
066.3814.960 

Có cơm 
Niêu,  
cơm 
đập         

3 
Hotel Đông Phương 
47 Lê Lợi, P.2, TX Tây 
Ninh 

      
x 

      
  
              

9 Đắc Nông 

1 
Nhà Nghỉ Trường Phát 
169 Hai Bà Trưng, Gia 
Nghĩa 

        
x 

  
0501.545.525   

            
10 Đắc Lắc 

1 

Quán Tú Nhi/Các món ăn 
đặc sản 
168 Ngô Quyền, Tp. Buôn 
Mê Thuột 

x x x       0500. 
3956.409   

        

2 

Cơm Gia đình Quyên 
Quyên/Cơm - Bún bò Huế 
Cơm hến - Các món ăn đặc 
sản 
254 - 256 Nguyễn Tất 
Thành, Tp.Buôn Mê Thuột 

x x x 

      
0500. 3865. 

030 
  
  
  

      

      

3 
Khách sạn Ngọc Hân 
152-154-156 Nguyễn Văn 
Cừ, Tp. Buôn Mê Thuột 

      
x 

    
0500. 

3865.865   
            

11 Lâm Đồng 

1 
Café - Bar - Restaurant 
Thủy Tạ 
01 Đường Yersin, Đà Lạt 

x x x       
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2 

Cơm Bắc/Chuyên các 
món ăn cổ truyền Việt 
Nam 
26 Tăng Bạt Hổ, Đà Lạt 

  

x x 
      

063.3821.367 

Chuyên 
các món 
ăn cổ 
truyền 
VN         

3 
Đoàn An Điều Dưỡng 198 
2B Lữ Gia, P.9, Đà Lạt 

      

x x 

    DV đặt 
vé máy 
bay, xe 
tuyến.         

  

4 
Hotel Năm Châu  
50A Nguyễn Chí Thanh, 
Đà Lạt 

      
x 

    063.3821.368 
/ 3834.999   

            
II Các tỉnh ĐBSCL 
1 Long An 

1 

Nhà hàng Hương 
Quê/Các món ăn đặc sản 
Việt Nam 
346 QL 1A, P.5, Tp.Tân 
An, Long An 

  
x x 

      
  

Nhận 
đặt tiệc 

        
  

2 Ti ền Giang 

1 

Nhà hàng tiệc cưới Sông 
Xanh/các món ăn hải sản 
tươi 
sống/ các món ăn đồng 
quê/các món ăn Hoa - Việt 
KP.4, Trần Hưng Đạo, P.6, 
Tp.Mỹ Tho 

  

x x 

      

073.971.567 Nhận 
đặt tiệc         

        

2 

Nhà hàng Gió Tây/Các 
món ăn gia đình/Các món 
nhậu  
đặc sản tươi sống 
423A Lý Thường Kiệt, P.5, 
TP. Mỹ Tho 

  

x x 

      

073.875.537 
  
  
  

        

        

3 

Công ty Du lịch Công 
đoàn Tiền Giang 
61 đường 30/4, P.1, Tp.Mỹ 
Tho 

      

x 

    

073.874.324 
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4 

Nhà hàng - Khách sạn 
Rạng Đông 
40/5 KP.3, Lê Thị Hồng 
Gấm, P.6, Mỹ Tho 

  
x x x     073.248.201 

/ 3970.085   
        

5 

Quán cơm Chí Thành/Các 
món ăn bình dân 
279 Tết Mậu Thân, P.4, 
Tp.Mỹ Tho 

  x x       073.3873.756 Nhận 
phục vụ  
tận nơi         

6 

Seafood Restaurant Sông 
Quê 
31/5B Lê Thị Hồng Gấm, 
P.6, Tp. Mỹ Tho 

  x x       073.3873.449 
  
          

3 Đồng Tháp 

1 

Nhà khách Tỉnh Đồng 
Tháp/Các món ăn thuần 
túy VN 
48 Lý Thường Kiệt, P.1, 
Tp.Cao Lãnh 

x x x   x   067.3872.670 

  
      

2 

Nhà hàng - Khách sạn 
Hòa Bình/Các món ăn Á - 
Âu và  
đặc sản VN/Có điểm tâm 
Quốc lộ 30, TX Cao Lãnh 

x 
    

x 
    

067.3851.469   
  
  

        

        

3 

Nhà hàng Á Châu/Điểm 
tâm/café/các món ăn đặc 
sản 
Cơm phần - Cơm dĩa/Bánh 
xèo/Lẩu dê 
42 Lý Thường Kiệt, 
Tp.Cao Lãnh 

x x x 

      
067.3852.202 

/ 3857.202 

Nhận 
đặt Hội  
nghị, 
liên 
hoan. 

      

      

4 
Hotel Hai Thành 
C677A Chi Lăng, P.3, 
Tp.Cao Lãnh 

      

x 

    

067. 3872.209 

Có xông 
hơi, 
 
massage           

5 
Khách sạn Hồng Ngân 
84 Trần Hưng Đạo, Thị 
Trấn Hồng Ngự 

      
x 

    
067.3837.790 

/ 3839.216 

Cho 
thuê xe  
du lịch           
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6 

Nhà hàng Ngọc Lan/Các 
món ăn thuần túy VN 
210 Nguyễn Huệ, P.2, Tp. 
Cao Lãnh 

  
x x 

      
067. 3851.498 

Phục vụ 
tận nhà 

        

7 

Ẩm thực Sân vườn Hoàng 
Yến/Đặc sản đồng quê  
539 Trần Phú, P.An Lộc, 
TX Hồng Ngự 

  x x       067.3839.768 
Karaoke 
miễn 
phí 

        

8 

Khách sạn Thiên Ngân 
15C - 16C Khu 500 căn, 
QL 30, P.Mỹ Phú, Tp. Cao 
Lãnh 

      

x 

    

067.3859.696   
  

  
    

    
4 An Giang 

1 
Khách sạn Long Xuyên 
19 Nguyễn Văn Cưng, 
Long Xuyên 

      
x 

    
076.3841.927   

            

2 
Câu lạc bộ Hòa Bình 2 
08 Lê Hồng Phòng, P.Mỹ 
Bình, Long Xuyên 

  
x x 

      
076.3954.954   

          
5 Bến Tre 

1 

Lẩu dê 7 Phết/Đặc sản dê 
21 món/Cháo hải sản 
45A Đường Tránh, QL 60, 
KP Bình Khởi, P.6, TX 
Bến Tre 

  
x x 

      
0984.534.340 

  
          

2 

Nhà nghỉ Quê Hương I 
Đường Nguyễn Thị Bình 
(cách ngã tư Tú Điền về 
Phú Hưng 
200m) 

        

x 

  

075.3820.540 
  
            

3 
Nhà nghỉ Quê Hương II 
38 Hai Bà Trưng, P.2, TX 
Bến Tre 

        
x 

  
075.3835.888   

            
6 Vĩnh Long 

1 
Khách sạn Cửu Long 
01 Đường 1/5, P.1, Vĩnh 
Long 

      
x 

    070.3823.656 
/ 3822.494 
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2 

Hotel - Reataurant Tài 
Nguyên 
60/12 Đường Mậu Thân, 
P.3, TX. Vĩnh long 

  
x x x 

    
070.3827.235 

  
        

/ 3829.708 

7 Kiên Giang 

1 
Thuận Thiên Hotel 
55-56 Đường Đống Đa, 
Tp.Rạch Giá 

      
x 

    
077.3927.979   

            

2 
Minh Nhựt Hotel 
Lô B9-16-17 Chi Lăng Nối 
dài, Tp.Rạch Giá 

      
x 

    
077.3875.323   

            

3 

Khách sạn Lâm Linh 
1326A Nguyễn Trung 
Trực, An Bình, 
Tp.Rạch Giá, Kiên Giang. 

      

x 

    

077.3914.914 
  
            

4 

Nhà hàng - Tiệm cơm 6 
Minh 
3A CMT8, P.Vĩnh Lợi, 
Tp.Rạch Giá 

x x x 

      

077. 3864. 362   
        

5 
Khách sạn Phước Thời 
740 Nguyễn Trung Trực, 
P.An Hoà, Tp.Rạch Giá 

      
x 

    
077.3925.131 

  
            

6 

Restaurant & Cà phê Sài 
Gòn phố 
30 - 34 C19 Tốn Đức 
Thắng, P.Vĩnh Lạc,  
Tp. Rạch Giá 

x x x 
      

077.3942.555 

  
        

7 

Khách sạn - Nhà hàng 
Pháo Đài 
Phường Pháo Đài, Thị xã 
Hà Tiên  

  x x x     077.3852.024   

        

8 

Quán cơm Mai Xuân/Các 
món ăn Hải sản tươi sống 
Bãi Dương, Chùa Hang, xã 
Bình An, H. Kiên Lương 

  
x x 

      
077.3854.545 

Các 
món ăn 
hải sản 

        



             Viện Quy hoạch Thủy lợi miền Nam 

Trang 10 

DANH MỤC CÁC ĐỊA DANH CÓ CÁC LOẠI HÌNH D ỊCH VỤ  
PHỤC VỤ CÔNG TÁC THUỘC PHẠM VI HO ẠT ĐỘNG CỦA VIỆN 

TT 

 

Tên địa phương 
 
 
 
                            Địa danh 

Quán ăn 
Nhà 
nghỉ 

Dịch 
vụ  

khác 
Điện thoại  Ghi chú 

S
á

ng
  

T
rư

a
  

T
ối

 

K
h.

 s
ạn

 

N
hà

 n
g

hỉ
 

9 
Nhà hàng Lạc Hồng 
89 Lạc Hồng, P.Vĩnh Lạc, 
Tp. Rạch Giá 

  
x x 

      
077.3942.942 

Nhà 
hàng 
hoa viên         

10 
Toa Coffee 
B12-01 Lê Văn Hưu, 
P.Vĩnh Bảo, Tp.Rạch Giá 

            
077.3877.643 Quán cà 

phê 
            

8 Cần Thơ 

1 

Tiệm cơm Dạ Lý/Lẩu 
mắm/Các món ăn đặc sản 
tươi  
sống miền Tây 
89 Đường 3/2, Tp.Cần Thơ 

  x x       0710.3838.764   
          

          

2 

Khách sạn Công đoàn 
Hàng Dương - Bãi Cát, 
P.Cái Khế, Q.Ninh 
Kiều, Cần Thơ. 

      

x 

    

0710. 
3824.349 

  
            

3 
Khách sạn Phương Nam 
118/9/39 Trần Văn Khéo, 
P.Cái Khế 

      
x 

    
0710.3763.959   

            

4 
Khách sạn Anh Thư 
118-9-47 Trần Phú, Cần 
Thơ 

      
x 

    0710. 
3768.279 

  
            

5 

Nhà hàng - Restaurant 
Cát Tường 
108A Trần Văn Khéo, 
Q.Ninh Kiều 

x x x       0710.3764.414 
  
        

6 

Nhà hàng - Khách sạn 
Phượng Trân 
Đối diện Cổng A, Sân vận 
động Cần Thơ 

  x x x     0710.3824.723 Có 
massage 

      

7 

Phở Oanh/Chuyên phục 
vụ các món ăn Á - Âu 
96 -98 Lý Tự Trọng, 
Tp.Cần Thơ 

x x x 
      

0710.3830.820 
Các 
món ăn  
Á - Âu 
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8 

Khách sạn Phương Thắng 
2 
30 I/ 1Mậu Thân, P.An 
Nghiệp, Q.Ninh Kiều 

      

x 

    

0710.3734.036 

250.000
đ/ 
phòng 
2 
giường 
đôi           

9 
Tiệm cơm Ngọc Hiền  
178 Xô Viết Nghệ Tĩnh, 
Tp.Cần Thơ 

x x x 
      

0710.3829.543 
Giao 
cơm tận 
nhà       

10 

Khách sạn - Nhà hàng 
Quốc Tế 
12 Hai Bà Trưng, Tp.Cần 
Thơ 

x x x x     
0710.3822.079   

  
    /3822.080 

9 Hậu Giang 

1 
An Phương Garden 
30 Nguyễn Công Trứ, P.1, 
TX Vị Thanh, HG 

x x x x 
    

0711.3582.220   
      

10 Trà Vinh 

1 

Khách sạn và Du lịch 
Thanh Thủy 
35A, QL 53, Khóm 1, P.8, 
TX Trà Vinh 

      x     074.3842.149 
Cho 
thuê xe 
du lịch 

          

2 
Khách sạn Cửu Long 
999 Nguyễn Thị Minh 
Khai, TX Trà Vinh 

      

x 

    074.3826.615   

          

/3862.623   

11 Sóc Trăng 

1 
Khách sạn Quê Hương 
128 Nguyễn Trung Trực, 
P.2, Tp.Sóc Trăng 

      
x 

    079.3616.122 

  
            

/ 3616.627 

2 
Khách sạn Ngọc Thu 
Km 2127 QL1A, An Hiệp, 
Châu Thành, Sóc Trăng 

      
x 

    
079.3613.108   

            

3 
Nhà nghỉ Miền Tây 
22 Đường Hùng Vương, 
P.6, Tp.Sóc Trăng 

        
x 

  
079.3891.239   

        
  

  



             Viện Quy hoạch Thủy lợi miền Nam 

Trang 12 

DANH MỤC CÁC ĐỊA DANH CÓ CÁC LOẠI HÌNH D ỊCH VỤ  
PHỤC VỤ CÔNG TÁC THUỘC PHẠM VI HO ẠT ĐỘNG CỦA VIỆN 

TT 

 

Tên địa phương 
 
 
 
                            Địa danh 

Quán ăn 
Nhà 
nghỉ 

Dịch 
vụ  

khác 
Điện thoại  Ghi chú 

S
á

ng
  

T
rư

a
  

T
ối

 

K
h.

 s
ạn

 

N
hà

 n
g

hỉ
 

4 
Khách sạn Hoàng Long 
107 Đường Hùng Vương, 
K1,P.6, Tp.Sóc Trăng 

x 
          079.3829.324 

Karaoke
,  cafe 

    
  

    
/6254.188 

5 

Quán Cơm gà Sóc 
Trăng/Cơm phần, cơm 
dĩa, phở bò, 
cơm gà ta nướng. 
611 Quốc lộ 1A, P.2, TP. 
Sóc Trăng,  

x x x   
    

079.3821.572 
/2211.820 

  
      

12 Bạc Liêu 

1 
Quán 63  
63 Lý Thường Kiệt, P.3, 
TX Bạc Liêu 

  
x x 

      
0781.3823.152   

          

2 

Nhà hàng - Khách sạn 
Bạc Liêu/Phục vụ các 
món ăn  
đặc sản Á - Âu 
 4-6 Hoàng Văn Thụ, P.3, 
TX Bạc Liêu 

  
x x x 

    
0781.3822.437 

  
  
  

      

      

3 
  
  

Ẩm thực miền Tây/Các 
món ăn đặc sản tươi sống 
43 Đường Giao Thông, 
P.1, TX Bạc Liêu 

  
  
  

x x 

  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  

0781.3957.081 
0917.439.666 

Nhận 
đặt tiệc, 
liên 
hoan, 
sinh 
nhật. 

13 Cà Mau 

1 

Hotet - Restaurant Moom 
Light 
207 Phan Ngọc Hiển, P.6, 
Tp.Cà Mau 

  
  

x x x 
  
  

  
  

0780.3567.666 
  
  

2 

Công ty TNHH 257/Kinh 
doanh, phục vụ ăn uống - 
giải khát 
257 - 259 Lý Thái Tôn, 
Khóm 2, P.4, Tp.Cà Mau 

  x x       0780.3832.194 
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